
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH14A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Trương Thị TâmTrương Ngọc ThắngNguyễn Đức HữuPhạm Thị Kim Xuyến

C-201C-201C-201C-20112:30 - 15:103

Nhập môn CTXHXã hội học công nghiệpChính sách xã hộiCác vấn đề xã hội
đương đại

Hoàng Thị NgaCù Thị Thanh ThúyHoàng Thị NgaNguyễn Chu Du

C-201C-201C-201C-20115:20 - 17:054

Xã hội học pháp luật và
tội phạm

Xã hội học đoàn thểXã hội học khoa học
công nghệ và môi

trường

Xã hội học lao động

17:30 - 20:105

- Xã hội học lao động (ca 4 - thứ 2 - C-201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Xã hội học khoa học công nghệ và môi trường (ca 4 - thứ 3 - C-201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 4  đến hết tuần 15.

- Xã hội học pháp luật và tội phạm (ca 4 - thứ 5 - C-201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.

- Xã hội học đoàn thể (ca 4 - thứ 4 - C-201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH14B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Hoàng Thị NgaCù Thị Thanh ThúyHoàng Thị NgaNguyễn Chu Du

C-202C-202C-202C-20212:30 - 15:103

Xã hội học pháp luật và
tội phạm

Xã hội học đoàn thểXã hội học khoa học
công nghệ và môi

trường

Xã hội học lao động

Trương Thị TâmTrương Ngọc ThắngNguyễn Đức HữuPhạm Thị Kim Xuyến

C-202C-202C-202C-20215:20 - 17:054

Nhập môn CTXHXã hội học công nghiệpChính sách xã hộiCác vấn đề xã hội
đương đại

17:30 - 20:105

- Các vấn đề xã hội đương đại (ca 4 - thứ 2 - C-202): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Chính sách xã hội (ca 4 - thứ 3 - C-202): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 4  đến hết tuần 15.

- Xã hội học công nghiệp (ca 4 - thứ 4 - C-202): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.

- Nhập môn CTXH (ca 4 - thứ 5 - C-202): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH15A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Vũ Thị Bích NgọcGiáo Dục Thể Chất 1Hoàng Thị NgaTrương Ngọc ThắngĐỗ Thị Lan Chi

G-101SVĐG-101G-101G-1016:50 - 9:301

Lý thuyết về tổ chứcBóng chuyền 1Các lý thuyết xã hội học
hiện đại

Phương pháp nghiên
cứu xã hội học II

Môi trường và phát
triển

Phạm Thị Kim XuyếnGiáo Dục Thể Chất 1Trương Ngọc ThắngĐỗ Thị Vân AnhHoàng Thị Nga

G-101SVĐ2G-101G-101G-1019:40 - 11:252

Xã hội học gia đìnhBóng chuyền 1Phương pháp nghiên
cứu xã hội học II

Xã hội học nông thônXã hội học đô thị

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Bóng chuyền 1 (ca 1 - thứ 5 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2.CHÚ Ý:
- Bóng chuyền 1 (ca 2 - thứ 5 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

- Xã hội học đô thị (ca 2 - thứ 2 - G-101): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Xã hội học nông thôn (ca 2 - thứ 3 - G-101): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Xã hội học gia đình (ca 2 - thứ 6 - G-101): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.-------- Đi TT phương pháp nghiên cứu XHH II vào
tuần 16.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH15B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Trương Ngọc ThắngĐỗ Thị Vân AnhĐỗ Thị Lan ChiHoàng Thị NgaGiáo Dục Thể Chất 2

C-204C-204C-204C-204SVĐ6:50 - 9:301

Phương pháp nghiên
cứu xã hội học II

Xã hội học nông thônMôi trường và phát
triển

Các lý thuyết xã hội học
hiện đại

Bóng chuyền 1

Hoàng Thị NgaTrương Ngọc ThắngPhạm Thị Kim XuyếnVũ Thị Bích NgọcGiáo Dục Thể Chất 2

C-204C-204C-204C-204SVĐ49:40 - 11:252

Xã hội học đô thịPhương pháp nghiên
cứu xã hội học II

Xã hội học gia đìnhLý thuyết về tổ chứcBóng chuyền 1

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Bóng chuyền 1 (ca 1 - thứ 2 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2CHÚ Ý:
- Bóng chuyền 1 (ca 2 - thứ 2 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

- Lý thuyết về tổ chức (ca 2 - thứ 3 - C-204): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Xã hội học gia đình (ca 2 - thứ 4 - C-204): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15

- Xã hội học đô thị (ca 2 - thứ 6 - C-204): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.-------- Đi TT phương pháp nghiên cứu XHH II vào
tuần 16.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH15C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Phạm Thị Kim XuyếnGiáo Dục Thể Chất 3Trương Ngọc ThắngĐỗ Thị Vân AnhHoàng Thị Nga

G-102SVĐ3G-102G-102G-1026:50 - 9:301

Xã hội học gia đìnhBóng chuyền 1Phương pháp nghiên
cứu xã hội học II

Xã hội học nông thônXã hội học đô thị

Vũ Thị Bích NgọcGiáo Dục Thể Chất 3Hoàng Thị NgaTrương Ngọc ThắngĐỗ Thị Lan Chi

G-102SVĐ5G-102G-102G-1029:40 - 11:252

Lý thuyết về tổ chứcBóng chuyền 1Các lý thuyết xã hội học
hiện đại

Phương pháp nghiên
cứu xã hội học II

Môi trường và phát
triển

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Bóng chuyền 1 (ca 1 - thứ 5 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2CHÚ Ý:
- Bóng chuyền 1 (ca 2 - thứ 5 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

- Môi trường và phát triển (ca 2 - thứ 2 - G-102): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Các lý thuyết xã hội học hiện đại (ca 2 - thứ 4 - G-102): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 6 đến hết tuần 15.

- Lý thuyết về tổ chức (ca 2 - thứ 6 - G-102): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.-------- Đi TT phương pháp nghiên cứu XHH II
vào tuần 16.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH16A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Nguyễn Đặng Kim ChiLê Mạnh HùngKhoa Học Cơ Bản 1Tô Thị Việt ChâuNguyễn Đức Thắng

C-305C-305C-305SVĐ4C-30512:30 - 15:103

Kinh tế học đại cươngDân tộc học đại cươngThống kê xã hộiGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Hành chính học đại
cương

Kh. LuậtLý Luận Chính Trị 2Nguyễn Đặng Kim ChiTô Thị Việt ChâuNguyễn Đức Thắng

C-305C-305C-305SVĐ5C-30515:20 - 17:054

Luật lao động và công
đoàn

Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh tế học đại cươngGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Hành chính học đại
cương

17:30 - 20:105

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 5 - C-305): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Luật lao động và công đoàn (ca 4 - thứ 6 - C-305): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH16B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Khoa Học Cơ Bản 1Kh. LuậtĐỗ An Lực2Nguyễn Đức ThắngNguyễn Đặng Kim Chi

B-401B-401SVĐ6B-402B-40212:30 - 15:103

Thống kê xã hộiLuật lao động và công
đoàn

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Hành chính học đại
cương

Kinh tế học đại cương

Lê Mạnh HùngNguyễn Đặng Kim ChiĐỗ An Lực2Lý Luận Chính Trị 2Khoa Học Cơ Bản 1

B-401B-401SVĐ3B-402B-40215:20 - 17:054

Dân tộc học đại cươngKinh tế học đại cươngGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí MinhThống kê xã hội

17:30 - 20:105

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 3 - B-402): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 5  đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Dân tộc học đại cương (ca 4 - thứ 6 - B-401): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 5  đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 4 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 4 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

7/813/07/2014 9:24:28 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XH16C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Lê Mạnh HùngNguyễn Đặng Kim ChiNguyễn Phương ThảoLý Luận Chính Trị 2Khoa Học Cơ Bản 1

B-501B-501SVĐ3B-404B-40412:30 - 15:103

Dân tộc học đại cươngKinh tế học đại cươngGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí MinhThống kê xã hội

Khoa Học Cơ Bản 1Kh. LuậtNguyễn Phương ThảoNguyễn Đức ThắngNguyễn Đặng Kim Chi

B-501B-501SVĐB-404B-40415:20 - 17:054

Thống kê xã hộiLuật lao động và công
đoàn

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Hành chính học đại
cương

Kinh tế học đại cương

17:30 - 20:105

- Hành chính học đại cương (ca 4 - thứ 3 - B-404): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 5  đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Luật lao động và công đoàn (ca 4 - thứ 5 - B-501): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 4 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 4 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

8/813/07/2014 9:24:28 SA


